
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÌNH CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
 KẾT QUẢ HỌP KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

 VỀ DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày  08/12/2025 của UBND xã Đình Cương)

TT Họ và tên
Ngày

 tháng, năm
sinh

Chổ ở hiện nay
(thôn) Dạng khuyết tật Mức độ

khuyết tật Ghi chú

1 Huỳnh Thị Hạnh 08/02/1969 An Chỉ Tây
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

2 Nguyễn Thị Hồng Cúc 10/3/1952 Hòa Vinh Xác minh lại và tiếp tục theo
dõi tình trạng bệnh

3 Huỳnh Thị Trinh 02/02/1951 Hòa Quý Khuyết tật vận động Nặng

4 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1938 Phú Châu Khuyết tật nhìn Đặc biệt nặng

5 Lưu Bình 05/3/1927 Kỳ Thọ Nam 1 Khuyết tật vận động Đặc biệt nặng

6 Nguyễn Thị Liên 12/8/1934 Kỳ Thọ Nam 2 Khuyết tật vận động Đặc biệt nặng

7 Nguyễn Hạ 1/1/1929 Kỳ Thọ Bắc
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

8 Phan Thị Bích Hoài 10/8/1938 Kỳ Thọ Bắc
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện
9 Nguyễn Thị Xuân 10/8/1936 Phú Châu Khuyết tật vận động Nặng

10 Võ Thị Minh Hồi 20/10/1936 Xuân Vinh
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

11 Phạm Hùng 16/10/1932 Kỳ Thọ Nam 2
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

12 Vi Thanh Hùng 19/5/1970 An Chỉ Tây Khuyết tật vận động Nhẹ

13 Nguyễn Thị Một 20/6/1966 An Chỉ Tây Khuyết tật vận động Nhẹ

14 Nguyễn Thị Lệ 03/5/1935 An Chỉ Tây Khuyết tật vận động Nhẹ

15 Cao Thị Nhơn 18/8/1963 An Chỉ Đông
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

16 Nguyễn Thành Đạt 22/8/1990 An Chỉ Đông Vắng

17 Đỗ Anh Nghiệp 27/02/1976 Đề An
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện
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18 Lưu Văn Bông 14/01/1977 Đề An Khuyết tật vận động Nặng

19 Phạm Thanh Hiếu 04/4/1964 Đề An Vắng

20 Cao Văn Góc 01/01/1939 Đề An Khuyết tật nhìn Nặng

21 Nguyễn Thị Tiết 11/8/1964 Hoà Thọ Khuyết tật vận động Nhẹ

22 Lê Thị Kim Liên 20/4/1948 Hoà Mỹ
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

23 Trần Thị Kim Hằng 07/5/2014 Hoà Mỹ Vận động Nặng

24 Trần Văn Thái 20/02/1953 Hoà Mỹ
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

25 Huỳnh Thị Đó 10/7/1963 Thuận Hoà
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

26 Nguyễn Thị Ty 01/01/1944 An Ba Vắng

27 Nguyễn Văn Khâm 12/5/1964 Đồng Xuân
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

28 Nguyễn Thị Quy 04/7/1972 Kỳ Thọ Nam 1 Vắng

29 Phạm Ngọc Đúng 20/9/1965 Phú Châu Khuyết tật thần kinh tâm thần Nhẹ

30 Nguyễn Thị Xâm 20/02/1970 Phú Châu Khuyết tật nhìn Nặng

31 Huỳnh Thị Màng 03/7/1955 Kỳ Thọ Nam 2 Xác minh lại và tiếp tục theo
dõi tình trạng bệnh

32 Võ Thị Minh Hoa 01/01/1966 Kỳ Thọ Bắc Khuyết tật thần kinh tâm thần Đặc biệt nặng

33 Hà Thanh Tâm 07/10/1993 Kỳ Thọ Bắc Khuyết tật thần kinh tâm thần Đặc biệt nặng

34 Nguyễn Thị Sắc 09/02/1947 An Chỉ Đông Khuyết tật vận động Nhẹ

35 Nguyễn Thị Bảy 10/02/1942 Thuận Hoà Khuyết tật vận động Đặt biệt nặng

36 Võ Thu 08/10/1966 Kỳ Thọ Bắc Khuyết tật thần kinh tâm thần Đặt biệt nặng

37 Nguyễn Thị Anh 20/6/1982 Đề An
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

38 Trương Đặng Gia Bảo 08/7/2018 Đồng Xuân Khuyết tật khác Nặng

39 Đào Trợ 20/5/1930 Xuân Đình
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

40 Huỳnh Thị Ý 01/01/1931 Xuân Đình Vắng

41 Võ Thị Hậu 20/5/1942 An Ba Khuyết tật nhìn Đặc biệt nặng

42 Lê Thị Nhân 19/12/1997 Kỳ Thọ Bắc Khuyết tật vận động Đặc biệt nặng
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43 Phạm Thị Thu Ba 28/3/1943 Hoà Thọ Khuyết tật vận động Nặng

44 Trần Thị Hoa 10/8/1927 Đề An yêu cầu bổ sung hồ sơ

45 Nguyễn Thị Hoa 01/01/1956 An Chỉ Tây Xác minh lại và tiếp tục theo
dõi tình trạng bệnh

46 Dương Thị Đỗ 02/01/1940 Xuân Vinh Vắng

47 Phạm Thị Hậu 05/01/1932 Kỳ Thọ Nam 2
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

48 Võ Văn Nghĩa 20/10/1977 Kỳ Thọ Bắc Khuyết tật thần kinh tâm thần Đặc biệt nặng

49 Võ Thị Máy 05/7/1971 Hoà Thọ
Bệnh tật chứ không phải di
chứng khuyết tật, không đủ

điều kiện

50 Đinh Thị Chiên 16/12/1964 Hoà Sơn Khuyết tật vận động Nặng

51 Phạm Tấn Quý 26/02/1992 Kỳ Thọ Bắc Khuyết tật Thần kinh tâm
thần Đặc biệt nặng

52 Võ Thị Điệp 14/10/1954 An Chỉ Đông Khuyết tật vận động Nặng

53 Nguyễn Thị Kim Liên 10/3/1940 Hoà Mỹ yêu cầu bổ sung hồ sơ

Tổng cộng: 53
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